
DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ 

KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG 

 
Số Hạng mục Số lượng Ghi chú 

1   Vỏ tủ BTS 740  

2  Card đk 740  

3  Card thu phát 2646  

4  Vỏ tủ nguồn 749  

5   Accu 2626  

6   Ổn áp 321  

7  Điều hoà 934  

8  Tủ phân phối điện 700  

9   Cáp fido 98772  

10  Anten BTS 770  

11   Rack 19" 546  

12  Trống + gá anten viba (0.3-0.6m) 1275  

13  Trống + gá anten viba (1.2m) 73  

14  ODU Viba 1250  

15  IDU 1250  

16  Tủ ADM đầy đủ card phụ kiện 44  

17  Tủ BSC đầy đủ card phụ kiện 10  

18  Máy phát điện 5 - 8kw 15  

19  Máy phát điện 15 - 22 kw 11  



DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ KHU VỰC MIỀN NAM 

 
Số Hạng mục Số lượng Chi chú 

1  Cột anten GBT-GMT-36m 2   

2  Cột anten GBT-GMT-45m 6   

3  Cột anten RTT-GMT-15m 4   

4  Cột anten RTT-GMT-18m 8   

5  Cột anten RTT-GMT-21m 8   

6   Phòng máy Shelter 48   

7  Cầu cáp và phụ kiện 269   

8   Vỏ tủ BTS 700   

9  Card đk 1238   

10  Card thu phát 3929   

11  Vỏ tủ nguồn 789   

12   Accu 1117   

13   Ổn áp 671   

14  Điều hoà 1370   

15  Tủ phân phối điện 76   

16   Cáp fido 132906   

17  Anten BTS 2909   

18   Rack 19" 78   

19  Trống + gá anten viba (0.3-0.6m) 1786   

20  Trống + gá anten viba (1.2m) 331   

21  ODU Viba 2346   

22  IDU 2101   

23  Tủ ADM đầy đủ card phụ kiện 10   

 

 


